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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Anh văn chuyên ngành MT

  Mã học phần: EFET233710
2. Tên Tiếng Anh: English for environmental technology
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
4. Phân bố thời gian: (học kỳ 15 tuần) 3 (3/0/6) (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
5. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Phạm Ngọc Duy
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 
6. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: hoàn thành học phần Anh văn 1 và Anh văn 2, và các học phần về Ô nhiễm Không khí, Ô nhiễm Tiếng Ồn, Ô nhiễm Nước, và Xử lí nước thải (bằng tiếng Việt)

7. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ Môi trường. Môn học được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho SV kết hợp khả năng sử dụng tiếng Anh với kiến thức về kỹ thuật, cụ thể là kiến thức về công nghệ môi trường để phát triển đồng đều bốn kỹ năng ngôn ngữ bằng nhiều hoạt động khác nhau. Mặc khác, môn học còn cung cấp nhiều thuật ngữ và điều luật về Môi trường nhằm giúp sinh viên đọc, hiểu, và dịch được các tài liệu về Kỹ thuật Công nghệ Môi trường thông qua việc nghiên cứu các đề tài cụ thể như: Tổng quan về môi trường, Ô nhiễm môi trường hiện nay (Không khí, Tiếng ồn, Nước, Đất,…); các Phương pháp xử lý nước, nước thải; các phương pháp quản lý môi trường hiện nay (Quản lí nước, Quản lí nước thải, Quản lí Chất thải rắn, Quản lí chất rải độc hại,…)
Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT


	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ môi trường, như các tiêu chuẩn về nước, không khí, khí thải,...; cơ chế hoạt động của tiếng ồn và cách xử lý; phân biệt các qui trình xử lí nước khác nhau (được áp dụng cho từng loại nước khác nhau); các qui trình quản lí và xử lí chất thải. 
	1.1, 1.2

	G2
	Khả năng phân biệt được các mức độ tiếng ồn; phân biệt các nguồn nước và áp dựng phương pháp xử lí phù hợp; phát triển tư duy cá nhân về việc duy trì và phát triển môi trường bền vững.
	2.1, 2.4

	G3
	Kỹ năng làm việc độc lập cũng như đồng đội; thuyết trình một vấn đề về công nghệ môi trường; đặc biệt giúp SV phát triển cả bốn kĩ năng ngoại ngữ thông qua việc hướng dẫn SV mô tả, tóm tắt, phân tích các biểu đồ, bảng biểu, qui trình nhằm nâng cao vốn từ vựng chuyên ngành cũng như phát triển khả năng đọc và nói, hướng dẫn SV dịch các câu/ đoạn văn về môi trường (Việt – Anh, Anh – Việt), giúp SV phát triển kĩ năng Nghe thông qua các đoạn hội thoại, bài diễn thuyết, có chủ đề về công nghệ môi trường.
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Hiểu được vai trò của môi trường sống đối với con người, đoàn thể, doanh nghiệp và toàn bộ xã hội.
	4.1


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Trình bày được các kiến thức tổng quan về điều kiện môi trường và các yêu tố liên quan; hơn thế nữa, SV có thể tự chọn cho mình một phương pháp quản lí và xử lí phụ hợp khi có vấn đề về nước, không khí hay rác thải
	1.1, 1.2

	
	G1.2
	Nắm được các yêu tố ảnh hưởng đến môi trường
Áp dụng các chỉ số, tiêu chuẩn vào quản lí và xử lí các vấn đề liên quan đến môi trường
	1.1, 1.2

	G2
	G2.1
	Hiểu và vận dụng các qui trình xử lí cho từng vấn đề cụ thể
	2.1.1, 2.1.4

	
	G2.2
	Nắm được các ưu điểm và khuyết điểm của từng phương pháp xử lí cụ thể
Có thái độ đúng đắn hơn về việc phát triển môi trường bền vững
	2.4.3, 2.4.4,
2.4.5

	G3
	G3.1
	Kỹ năng thảo luận nhóm
	3.1.1, 3.1.2

	
	G3.2
	Kỹ năng giao tiếp, trình bày một vấn đề về công nghệ môi trường bằng phương pháp thuyết trình
	3.2

	
	G3.3
	Có khả năng nghe những bài nói ngắn về các vấn đề môi trường

Trình bày được một vấn đề cụ thể bằng tiếng Anh

Phát triền kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành; nâng cao vốn từ vựng, đặc biệt các thuật ngữ chuyên ngành công nghệ môi trường; phát triển kỹ năng viết câu hiệu quả và khả năng dịch thuật (Việt – Anh & Anh – Việt).

Ôn lại các điểm ngữ pháp căn bản giúp sinh viên dịch và đọc tài liệu dễ dàng hơn.
	3.3.1, 3.3.2

	G4
	G4.1
	Hiểu được vài trò của các yếu tố môi trường đối với đời sống con người. Nhận biết được tác hại của Ô nhiễm (nước, không khí, tiếng ồn) đối với cuộc sống xung quanh, từ đó thấy được vai trò của các cơ quan quản  lí và thiết kế ra được các biện pháp khắc phục và xử lí hiệu quả
	4.1.1, 4.1.3, 4.2.1, 4.4.1, 4.4.4


9. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Thị Minh Tâm, English for Environmental Technology (For internal use only), 2009
- Sách/ Tài liệu tham khảo: 

[2] Edward S. Rubin: Introduction to Engineering & the Environment; the McGraw Hill Companies, Inc., 2001
[3] William P. Cunningham: Environment Science – A Global Concern; the McGraw Hill Companies, Inc., 1997
[4] Gritzner, C.F.: Environmental and Natural Resources. Chelsea House Publishers, 2010
[5] Hill, M.K.: Understanding Environmental Pollution: A Primer (2nd edition). Cambridge University Press, 2004

[6] Lee, R.: English for Environmental Science. Garnet Education, 2009
· Trang web tham khảo:
· www.environtechnol.co.uk
· www.eco-web.com
· www.gnet.org
· www.epa.gov
· www.monre.gov.vn/
· www.nea.gov.vn
· www.donre.hochiminhcity.gov.vn
· www.hcmier.edu.vn
· http://www.ejnet.org/rachel/
· http://eschooltoday.com/pollution/
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Tham gia lớp học và thái độ học tập
	
	5

	KT & QS
	Theo dõi quá trình học tập và việc tham gia các hoạt động dạy – học của từng SV trong suốt quá học trên lớp cũng như xem xét thái độ và kết quả tự học của SV
	Tuần 1-15
	Bài tập/ Vấn đáp
	G2.4, G3.3, G4.1
	5

	Bài tập
	
	15

	BT#1
	Đọc tài liệu về Environmental Issues, thảo luận để tìm ra các nguồn năng lượng được sử dụng hiện nay (Energy resources) + bài tập ngữ pháp – Group work
	Tuần 1-2
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.1, G3.1, G3.2, G3.3
	5

	BT#2
	Trong quá trình tìm hiểu nội dung Waste Water Treatment, SV sẽ làm việc theo cặp/ nhóm để tham gia dịch bài liên quan đến vấn đề này (Việt – Anh & Anh – Việt)
	Tuần 7-8
	Bài tập lớn trên lớp
	G1.1, G1.2, G2.4, G3.1, G3.2, G3.3
	10

	Kiểm tra giữa kỳ 
	
	20

	KT
	· Nội dung bao quát từ Bài 1-4 và bám sát chuẩn đầu ra của học phần
· Thời gian làm bài 45-60 phút
	Tuần 9
	Reading Comprehension, Grammar – Vocabulary, Translation (V-E & E-V)
	G1, G2, G3, G4
	10

	Bài tập lớn (Project)
	
	10

	THTR
	Đầu khóa học, mỗi nhóm sẽ được phân công tìm hiểu một đề tài liên quan đến các nội dung sẽ được học, và sẽ báo cáo trước lớp trước khi kết thúc học phần
	Tuần 14 – 15
	Đánh giá kết quả
	G1.2, G2.1, G2.4, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1
	10

	Thi cuối kỳ
	
	50

	KT
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 45 -60 phút.
	
	Reading Comprehension, Grammar – Vocabulary, Translation (V-E & E-V)
	G1, G2, G3, G4
	60


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1-2
	Bài 1: ENVIRONMENTAL ISSUES (6/0/12)
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:
Các nội dung giảng dạy trên lớp (6):
1.1. Introduction 
1.2. Environmental concerns
1.3. Sources of Environmental impacts
Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận nhóm

- Giải bài tập

	G1.1, G1.2, G2.1,  G3.1, G3.3, G4.1 

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
· Nghiên cứu phần Writing 
· Nghiên cứu bài đọc thêm: Some Environmental Terms
· Nghiên cứu và thu thập tài liệu cho bài Thuyết trình

	G1.1, G1.2, G2.4, G3.3, G4.1

	3-4
	Bài 2: AIR POLLUTION (6/0/12)

	

	1 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:
Các nội dung giảng dạy trên lớp (6):
2.1. What is air pollution?
2.2. Types of air pollutants
2.3. Causes of air pollution
2.4. Effects
2.5. Solutions 
Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận
- Giải bài tập 
	G1.1, G1.2, G2.1,  G3.1, G3.3, G4.1

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

· Nguyên cứu phần Subodinators
· Nghiên cứu phần đọc thêm: Indoor and Outdoor air pollution

· Thu thập tài liệu cho bài thuyết trình

· Nghiên cứu các qui định, điều luật về Ô nhiễm Không khí


	G1.1, G1.2, G2.4, G3.3, G4.1

	5-6
	Bài 3: NOISE POLLUTION AND VIBRATION (6/0/12)

	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 
Các nội dung giảng dạy trên lớp (6):
3.1. What is noise pollution?
3.2. Units for measuring sound levels
3.3. Sources

3.4. Effects 
3.5. Solutions 
Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Giải bài tập
- Thảo luận cặp/ nhóm
	G1.1, G1.2, G2.1,  G3.1, G3.3, G4.1

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

· Nguyên cứu phần Wordiness

· Nghiên cứu phần đọc thêm: Guidline Values for Community Noise in Specific Environment
· Thu thập tài liệu cho bài thuyết trình

· Tiếp tục nghiên cứu các qui định, điều luật về Ô nhiễm Tiếng Ồn


	G1.1, G1.2, G2.4, G3.3, G4.1

	7-9
	Bài 4: WATER QUALITY MANAGEMENT  (8/0/16)
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Các nội dung giảng dạy trên lớp (8):

4.1. Water quality
4.2. Water quality management
4.3. The need to manage water quality
4.4. Waste water treatment Process


4.4.1.Sources of Wastewater


4.4.2. Waste water Treatment 




- Primary Treatment




- Secondary Treatment




- Tertiary Treatment
4.5. Water Treatment Process


4.5.1. What is Water Treatment?


4.5.2. Potable water purification



4.5.3. Processes for Drinking water Treatment
Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận nhóm

- Giải bài tập


	G1.1, G1.2, G2.1,  G3.1, G3.3, G4.1

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (16)

· Nguyên cứu các phần Writing Process, Writing a paragraph, và How to summarize

· Nghiên cứu các phần đọc thêm: Global Uses of Water, A Visit to a Waste water Treatment Plant

· Chuẩn bị từ vựng và cấu trúc cho bài dịch trên lớp

· Thu thập tài liệu cho bài thuyết trình


	G1.1, G1.2, G2.4, G3.3, G4.1

	9
	KIỂM TRA GIỮA KỲ (1)
	G1, G2, G3, G4,

	10-11
	Bài 5: SOLID WASTE MANAGEMENT (6/0/12)
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Các nội dung giảng dạy trên lớp (6):

5.1. What is solid waste?
5.2. The Waste Stream
5.3. Waste Disposal Methods

· Open Dumps

· Ocean Dumping

· Landfills

· Exporting waste

· Incineration and Resource Recovery

· Waste to Energy Plant Diagram

· Recycling

· Composting

· Reuse

· Reduce
Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận nhóm

- Giải bài tập


	G1.1, G1.2, G2.1,  G3.1, G3.3, G4.1

	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

· Nghiên cứu phần đọc thêm: Possible sollutions for Solid waste

· Tự nghiên cứu nội dung bài Hazardous wastes

· Thu thập tài liệu cho bài thuyết trình


	G1.1, G1.2, G2.4, G3.3, G4.1

	12-13
	Bài 6: ENVIRONMENT AND SUSTAINIBILITY (Supplementary Materials) (6/0/12)
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Các nội dung giảng dạy trên lớp (6):

6.1. Environmental Management
6.2. The Sustainable Communities
Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận nhóm

- Giải bài tập


	G1.1, G1.2, G2.1,  G3.1, G3.3, G4.1

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

· Nghiên cứu thêm tài liệu cho đề tài này

· Hoàn thành bài thuyết trình và tập luyện trước


	G1.1, G1.2, G2.4, G3.3, G4.1

	14-15
	· KIỂM TRA BÀI TẬP VỀ NHÀ (HOMEWORK CHECK)

· THUYẾT TRÌNH NHÓM (GROUP PRESENTATIONS)

· ÔN TẬP (REVISION)

· ĐÁNH GIÁ (FEEDBACK)
	G1.2, G2.1, G2.4, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1


12. Đạo đức khoa học:
+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình.

+ Sinh viên cần hoàn thành toàn bộ các bài tập về nhà, bài kiểm tra, bài thuyết trình

+ Sinh viên cần đảm bảo thời lượng lên lớp 80-100% tổng số tiết qui định. Nếu không, sẽ bị cấm thi.
+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	ThS. Phạm Ngọc Duy


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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